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Danh mục sản phẩm thuộc trách nhiệm tái 
chế EPR
vn.moi-truong.chat-thai-kinh-te-tuan-hoan.danh-muc-san-pham-thuoc-trach-nhiem-tai-che-epr
Danh mục hiện hành theo Nghị định 110/2026/NĐ-CP, gồm các nhóm sản phẩm, bao bì phải tái chế 
và các sản phẩm, bao bì phải đóng góp tài chính hỗ trợ xử lý chất thải. Nghĩa vụ áp dụng theo phạm 
vi, điều kiện và trường hợp miễn trừ của Nghị định.

Version Nghị định 110/2026/NĐ-CP, ban hành ngày 2026-04-01   ·   Cập nhật 2026-05-25   ·   Chính sách cập nhật 
monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

NHÓM TÁI CHẾ BẮT BUỘC

23
nhóm
Phụ lục I Nghị định 110/2026/NĐ-CP

DÒNG DANH MỤC ĐÓNG GÓP XỬ L…

13
dòng
Phụ lục II; gồm các phân nhóm 6.1–6.8

NGÀY BẮT ĐẦU HIỆU LỰC

2026-05-25
ngày
Nghị định 110/2026/NĐ-CP

DỮ LIỆU

Bao bì giấy, carton
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tái chế bắt buộc   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25

Bao bì giấy hỗn hợp đa lớp
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tái chế bắt buộc   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25

Bao bì nhôm
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tái chế bắt buộc   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25

Bao bì sắt và kim loại khác
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tái chế bắt buộc   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25

Bao bì PET cứng
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tái chế bắt buộc   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25

Bao bì HDPE, LDPE, PP, PS cứng
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tái chế bắt buộc   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25

Bao bì EPS, PVC cứng và bao bì nhựa cứng khác
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tái chế bắt buộc   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25

Bao bì nhựa mềm
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tái chế bắt buộc   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25
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Bao bì thủy tinh
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tái chế bắt buộc   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25

Ắc quy chì
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tái chế bắt buộc   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25

Ắc quy các loại khác ắc quy chì
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tái chế bắt buộc   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25

Pin sạc nhiều lần
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tái chế bắt buộc   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25

Dầu động cơ, dầu hộp số và dầu bôi trơn
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tái chế bắt buộc   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25

Săm, lốp cao su
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tái chế bắt buộc   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25

Săm, lốp cao su: sản phẩm dầu
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tái chế bắt buộc   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25

Tủ lạnh, tủ đông, điều hòa không khí, bếp điện, bếp từ, bếp hồng ngoại, lò nướng, lò vi sóng
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tái chế bắt buộc   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25

Máy giặt, máy sấy quần áo, loa, âm ly
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tái chế bắt buộc   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25

Thiết bị màn hình: ti vi, màn hình máy tính để bàn
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tái chế bắt buộc   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25

Máy tính bảng, máy tính xách tay, máy ảnh, máy quay phim
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tái chế bắt buộc   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25

Điện thoại di động
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tái chế bắt buộc   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25

Máy tính để bàn (không gồm màn hình), máy in, máy photocopy
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tái chế bắt buộc   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25

Bóng đèn compact, bóng đèn huỳnh quang
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tái chế bắt buộc   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25

Tấm quang năng (pin năng lượng mặt trời)
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tái chế bắt buộc   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25
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Ô tô chở hàng và ô tô chở hàng chuyên dùng
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tái chế bắt buộc   ·   Ngày hiệu lực: 2027-01-01

Ô tô chở người từ 9 chỗ trở lên, xe chở trẻ em mầm non, xe chở học sinh
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tái chế bắt buộc   ·   Ngày hiệu lực: 2027-01-01

Xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ; xe chở người bốn bánh có gắn động cơ
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tái chế bắt buộc   ·   Ngày hiệu lực: 2027-01-01

Bao bì thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Đóng góp tài chính hỗ trợ xử lý chất thải   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25

Pin dùng một lần
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Đóng góp tài chính hỗ trợ xử lý chất thải   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25

Tã lót, bỉm, băng vệ sinh, khăn ướt dùng một lần
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Đóng góp tài chính hỗ trợ xử lý chất thải   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25

Kẹo cao su
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Đóng góp tài chính hỗ trợ xử lý chất thải   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25

Thuốc lá điếu
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Đóng góp tài chính hỗ trợ xử lý chất thải   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25

Sản phẩm nhựa sử dụng một lần gồm khay, hộp đựng thực phẩm, bát, đũa, ly, cốc, dao, thìa, dĩa, ống 
hút, dụng cụ ăn uống khác và màng bọc thực phẩm
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Đóng góp tài chính hỗ trợ xử lý chất thải   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25

Bóng bay, băng keo dán, tăm bông tai, tăm chỉ kẽ răng, bàn chải đánh răng, lược, dao cạo râu dùng một 
lần
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Đóng góp tài chính hỗ trợ xử lý chất thải   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25

Quần, áo, mũ, tất, găng tay có thành phần nhựa
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Đóng góp tài chính hỗ trợ xử lý chất thải   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25

Túi xách, cặp sách, ví, dây lưng, giày, dép có thành phần nhựa
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Đóng góp tài chính hỗ trợ xử lý chất thải   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25

Đồ chơi trẻ em có thành phần nhựa
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Đóng góp tài chính hỗ trợ xử lý chất thải   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25

Giường, đệm, thảm có thành phần nhựa
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Đóng góp tài chính hỗ trợ xử lý chất thải   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25

Vật liệu xây dựng có thành phần nhựa tổng hợp resin
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Đóng góp tài chính hỗ trợ xử lý chất thải   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25
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Túi ni lông khó phân hủy sinh học
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Đóng góp tài chính hỗ trợ xử lý chất thải   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-25

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: Nghị định 110/2026/NĐ-CP, ban hành ngày 2026-04-01
Cập nhật: 2026-05-25
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo & Dữ liệu mở quản lý tài nguyên môi trường
Hội đồng EPR Quốc gia & Bộ Tài nguyên và Môi trường — Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường
https://epr.monre.gov.vn
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 110/2026/NĐ-CP
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=217544&pageid=27160&typegroupid=4
Báo Điện tử Chính phủ — Đối tượng phải thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì
https://baochinhphu.vn/doi-tuong-phai-thuc-hien-trach-nhiem-tai-che-san-pham-bao-bi-102260406111827326.htm
Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Nghị định 110/2026/NĐ-CP, Phụ lục I và Phụ lục II
https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf
Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Nghị định số 110/2026/NĐ-CP và các Phụ lục I, II
https://congbao.cdnchinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 110/2026/NĐ-CP của Chính phủ
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=217544&pageid=27160&typegroupid=4
Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Thông tư số 24/2026/TT-BNNMT hướng dẫn Nghị định 110/2026/NĐ-
CP
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/thong-tu-so-24-2026-tt-bnnmt-469777.htm
Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Nghị định số 110/2026/NĐ-CP và các Phụ lục I, II
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/nghi-dinh-so-110-2026-nd-cp-469301.htm
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 110/2026/NĐ-CP
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=217544&pageid=27160
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